
   Trang  1/4 TH-COM-PR01-FM03 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

BAN DỰ ÁN LTIA 
…………***………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 V/ v: Cung cấp vật tư, thiết bị Thanh Hóa, ngày 04 tháng 06 năm 2025      

 Kính gửi: Quý Công ty 
 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có 

nhu cầu tìm nhà cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ thi công Dự án, cụ thể như sau: 

Stt Nội dung Đơn vị 
Số lượng dự 

kiến 
Ghi chú 

1  Que hàn tig ER309L Ø2.4 Kg 15  

2  
Que hàn thép trắng ER 308L (SS304 
SMT-308L Huyndai) 

Kg 30  

3  Que thổi than Ø 6.0  Que 2,000  
4  Tấm kính trắng Cái 500  

5  Tấm kính đen Cái 300  

6  Ly nước mía loại lớn đựng sơn Cái 50  

7  Axeton  Lít 10  
8  Dây đay Ø5mm kg 10  

9  Bạt sọc che, bọc  6x50m Cuộn 8  

10  Bạt 2 da khổ 4x 50  Cuộn 1  

11  Bao tại đựng rác loại 50 kg Bao 500  
12  Mo hàn Cái 15  

13  Mo mài (kính+khung) Cái 30  

14  Chổi sắt cán gỗ Cái 10  

15  
Đầu cốt các loại từ SC16-8 ,SC50-10, 
SC25-8, SC16-6, SC6-6.SC6-8,SC10-
6,SC10-8 

Cái 120  

16  Kẹp tiếp địa Cái 20  

17  
Decal  dùng cho sơn bảng nghiệm thu mối 
hàn  (490 x270) 

Cái 1  

18  Sơn xịt trắng Thùng 1  

19  
Bộ bánh trục xe bò phi 28 mm dài 1 mét ( 
2 bánh và 1 thanh Phi 28mm sắt) 

Bộ 1  

20  Xà beng. Xà cẩy phi 18mm dài 60cm Cái 8  

21  Kìm nhọn Cái 8  
22  Kìm bằng Cái 1  
23  Kìm tuốt dây điện đa năng 9 trong 1 Cái 1  

24  Ke góc 600x400-Stanley Cái 6  

25  Mỏ lết các loại 6 in  Cái 2  
26  Bình cứu hỏa Cái 8  
27  Đồng hồ vạn năng Điện tử Cái 1  

28  
Co nối đuôi chuột  ren trong 12 nối ống 
8mm- BT0195 

Cái 15  

29  
Co nối đuôi chuột  ren trong 10 nối ống 
8mm- BT0195 

Cái 15  

30  Vít bắn tôn ron trắng  dài M8 x 50mm Kg 3  
31  Đầu chụp M8 bắn tôn  Cái 10  

32  Đá cắt 100 CS  Viên  1,000  

33  Đá cắt 150 CS  Viên  2,500  

34  Mũi doa hợp kim  Viên  200  
35  Khớp nối nhanh cho ống 8mm Bộ 20  
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Stt Nội dung Đơn vị 
Số lượng dự 

kiến 
Ghi chú 

36  Bút xóa thiên long Hộp 10  

37  Vải sợi thủy tinh chống cháy (36 kg ) Cuộn 1  
38  Tấm kính trắng Cái 100  

39  Tấm kính đen Cái 100  

40  Mỏ khò Cái 2  

41  Ly nước mía loại lớn đựng sơn Cái 100  
42  Bạt 2 da khổ 4x 50  Cuộn 1  

43  Mo hàn Cái 2  

44  Mo mài (kính+khung) Cái 40  

45  Bulong M12x45 Bộ 30  
46  Giấy Ráp P150  (230 x 280) Tờ 200  

47  Chổi sắt cán gỗ Cái 35  

48  Xà beng. Xà cẩy phi 18mm dài 60cm Cái 4  

49  Bút sơn painting Cái 50  
50  Bút ghi tagname bolting màu đen Cái 20  

51  Cao su 3mm x 1m x 9m Cuộn 1  

52  Mút xốp 30mm m2 5  

53  
Mút xốp PE Foam 10mm (50m/cuộn), 
1m/cuộn 

Cuộn 1  

54  Bình xịt nước 1.5L cầm tay  Cái 2  

55  Lốp xe máy qua sử dụng (xăm xe) Cái 15  

56  
Thước đo khe hở 1-15mm niigataseiki, 
TPG-700SKD 

Cái 5  

57  Thước đo lệch mép Cái 3  
58  Bép hàn Tig 2.4mm Cái 20  

59  Đá cắt CS Ø180x3 Viên 250  

60  Khóa lớn  Cái 14  

61  
Băng keo chống thấm Waterproof siêu 
dính 10cm 

Cuộn 40  

62  

Pin cho máy trắc địa  
BDC70 7.2V 5240 mAh 38Wh  
TOPCON CORPORATON 
Made in Japan 

Cái 1  

63  Ổ cắm có 3 lỗ Cái 3  

64  Tôn xanh 0.45 Khổ 1000x6000 Tấm 8  

65  Kìm cắt dây kẽm giàn giáo Cái 5  
66  Ổ khóa Việt Tiệp  Cái 5  

67  
Co nối đuôi chuột  ren trong 12 nối ống 
8mm- BT0195 

Cái 5  

68  
Co nối đuôi chuột  ren trong 10 nối ống 
8mm- BT0195 

Cái 5  

69  
Đá 0x4 dày 15cm lu nền, cho diện tích 
65m2 của shelter layout 

M3 10  

70  
Bộ ổ cắm công nghiệp chia 3 ngả 3 pha 4 
chấu 32A 

Cái 6  

71  
Ổ cắm công nghiệp chia 3 ngả 32A 3 chấu 
220V IP 44, Ổ cắm chia 3 dòng 1 pha 

Cái 9  

72  
Ổ cắm cố định điện công nghiệp 1 pha 
16A 2P+E IP44 ( loại cố định) 

Cái 20  

73  
Ổ cắm cố định điện công nghiệp 3 pha 4 
chấu 32A (loại cố định) 

Cái 20  

74  
Đèn báo tủ điện 220V phi 22mm (vàng, 
đỏ, xanh) 

Bộ 10  

75  
Băng keo điện đủ màu, Xanh: 10 cuộn, 
Đỏ: 10 cuộn, Vàng : 10 cuộn, Đen : 10 
cuộn, Tím :10 cuộn 

Cuộn  50  
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Stt Nội dung Đơn vị 
Số lượng dự 

kiến 
Ghi chú 

76  Đá  Bao 5  

77  Thùng 20L có vòi Cái 3  
78  Cốc uống nước Cốc 20  

79  
Que hàn Hyundai ST-50.6 2.4mm  
Tiêu chuẩn: A5.18 ER70S-6 
Quy cách: 05kg/hộp. 

KG 400  

80  Sứ dẹt phi 6mm M 100  

81  Ống phi 34 Mét 4  

82  Ổng dẫn nước mềm  Mét 70  

83  Chia (T) 34 thu ϕ27 Cái 2  
84  Quai nhê (cổ dê) ϕ27 Cái 10  

85  Ống PVC ϕ27 Mét 4  

86  Chia (T) ϕ27 Cái 3  

87  Cút cong (co) ϕ27 Cái 10  
88  Van nước ϕ27 Cái 3  

89  Nối ren trong ϕ27 Cái 4  

90  Đồng hồ đo lưu lượng nước ϕ27 Cái 1  

91  
Khay nhựa kích thước 1000×500 ( không 
thủng để làm khay pha sơn 

Cái 2  

92  Xô nhựa đen xách vữa (dùng để pha sơn )  Cái 6  

93  Thẻ giàn giáo Cái 15  

 

Bằng công văn này, Công ty PTSC Thanh Hóa xin mời Quý Công ty tham gia chào giá 

cung cấp vật tư nói trên với các điều khoản về thương mại như sau: 

1.  Điều kiện thanh toán:  

Bằng chuyển khoản và theo thời gian thỏa thuận bởi các Bên. 

2.  Đơn giá chào hàng:  

Đã bao gồm giá trị hàng hoá, dịch vụ, thuế GTGT, chứng chỉ (nếu có), chi phí vận chuyển,… 

và bàn giao đến kho của Công ty PTSC Thanh Hóa. 

3.  Thời gian giao hàng: 

 Theo yêu cầu của Đơn đặt hàng. 

4.  Thời gian và Hình thức nhận thư chào giá:  

 - Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 16h giờ ngày 

07/06/2025 

 - Hình thức nhận chào giá: Bằng nộp trực tiếp/ phong bì kín 

 - Địa chỉ: 268 Trần Nhật Duật, Phường Trúc Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, Fax: 

0373.900.222 

 - Người liên hệ: Đặng Văn Luân   Email: luandv@ptsc.com.vn 

5.  Điều kiện xem xét trúng thầu:  

 - Báo giá được tiếp nhận trước 16h giờ ngày 07/06/2025; 

 - Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; 

 - Có giá đánh giá thấp nhất và thấp hơn dự toán đã được phê duyệt. 

Xin chân thành cảm ơn! 

mailto:luandv@ptsc.com.vn
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KT. GIÁM ĐỐC                                                                                                                               
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
                               
* Nơi gửi: 

- Như trên  

-  BPMS. 

                                                                                       Vũ Văn Vương 


